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	PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC



BÀI 12
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM
TỪ NĂM 1919 ĐẾN 1925 ( Tiết 1)

A. Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo:
I. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất?
1. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp 
Đọc sách giáo khoa mục I.1 bài 12 , trang 76
2. Chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp ( Nội dung giảm tải, học sinh tự học:  mục I.2 bài 12 , trang 77)
  3. Những chuyển biến mới về kinh tế và giai cấp xã hội ở Việt Nam
Đọc sách giáo khoa mục I.3 bài 12 , trang 77-78
B. Kiến thức cần ghi nhớ: 
I. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

2. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp 
a. Bối cảnh 
 Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Pháp tiến hành chương trình “khai thác thuộc địa lần hai”ở Đông Dương, chủ yếu là Việt Nam. 
b. Nội dung  
· Nông nghiệp là ngành có số vốn đầu tư nhiều nhất, chủ yếu vào đồn điền cao su.
· Công nghiệp, Pháp chú trọng đầu tư khai thác mỏ than, đầu tư thêm vào khai thác thiếc, kẽm…, 
· Thương nghiệp, ngoại thương có bước phát triển mới, buôn bán nội địa được đẩy mạnh.
· Giao thông vận tải được phát triển, đô thị được mở rộng, dân cư đông đúc hơn.
· Ngân hàng Đông Dương nắm quyền chỉ huy nền kinh tế Đông Dương. 
· Pháp tăng thuế để tăng ngân sách Đông dương 
2. Chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp ( Nội dung giảm tải, học sinh tự học)
  3. Những chuyển biến mới về kinh tế và giai cấp xã hội ở Việt Nam
a. Về kinh tế
 Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa du nhập vào Việt Nam phát triển xen kẽ với quan hệ sản xuất phong kiến. Kinh tế Việt Nam phát triển thêm một bước nhưng vẫn bị kìm hảm và lệ thuộc vào kinh tế Pháp.
b. Về xã hội 
Có sự phân hoá sâu sắc bên cạnh giai cấp cũ (địa chủ, phong kiến, nông dân) xuất hiện những tầng lớp, giai cấp mới (tư sản, tiểu tư sản, công nhân) với những lợi ích khác nhau…
· Giai cấp địa chủ phong kiến: tiếp tục phân hóa, một bộ phận trung và tiểu địa chủ tham gia phong trào dân tộc dân chủ, chống Pháp và tay sai.
· Giai cấp nông dân: chiếm hơn 90 % dân số bị tước đoạt ruộng đất, bị bần cùng, phá sản không lối thoát, mâu thuẩn gay gắt với Pháp và phong kiến, là lực lượng cách mạng to lớn của dân tộc.
· Giai cấp tiểu tư sản: phát triển nhanh về số lượng, có tinh thần dân tộc, chống Pháp và phong kiến, nhạy cảm với thời cuộc và tha thiết canh tân đất nước, nên hăng hái đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc.                              
· Giai cấp tư sản Việt Nam: số lượng ít, thế lực kinh tế yếu, không thể cạnh tranh với tư bản Pháp, họ bị phân hóa thành tư sản mại bản và tư sản dân tộc. Bộ phận tư sản dân tộc có xu hướng kinh doanh độc lập nên ít nhiều có khuynh hướng dân tộc và dân chủ.
· Giai cấp công nhân: ngày càng phát triển, bị nhiều tầng áp bức, bóc lột, có quan hệ gắn bó với nông dân, có tinh thần yêu nước mạnh mẽ, nhanh chóng vươn lên thành một động lực của phong trào dân tộc dân chủ theo khuynh hướng cách mạng vô sản.
Như vậy mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam ngày càng gay gắt, trong đó chủ yếu là mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp và phản động tay sai. 

C. Bài tập: 
1. Bài tập có hướng dẫn: 
Bài tập minh họa
Câu 1. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, tình hình thế giới có những sự kiện nổi bật nào ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam?
Tham khảo SGK trang 76
Câu 2. Cuộc khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp đã tác động đến tình hình kinh tế và giai cấp xã hội ở Việt Nam như thế nào?
Tham khảo SGK trang 77-78
2. Bài tập tự luyện: 
Câu 1: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929) của thực dân Pháp ở Đông Dương được diễn ra trong hoàn cảnh nào?
A. Nước Pháp đang chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc
B. Nước Pháp bị thiệt hại nặng nề do cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam
C. Nước Pháp bị thiệt hại nặng nề do cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
D. Tình hình kinh tế, chính trị ở Pháp ổn định
Câu 2: Lĩnh vực kinh tế nào được thực dân Pháp đầu tư nhiều nhất trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929) ở Đông Dương?
A. Nông nghiệp
B. Công nghiệp
C. Tài chính- ngân hàng
D. Giao thông vận tải
Câu 3: Sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929) của thực dân Pháp, trong xã hội Việt Nam xuất hiện những giai cấp mới nào?
A. Công nhân, tư sản
B. Tư sản, tiểu tư sản
C. Tiều tư sản, tư sản
D. Tiểu tư sản, công nhân
Câu 4: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 - 1929), sau khi ra đời, giai cấp tư sản Việt Nam đã bị phân hóa thành 
A. Tư sản công nghiệp và tư sản thương nghiệp.
B. Tư sản dân tộc và tư sản công thương.
C. Tư sản mại bản và tư sản công nghiệp.
D. Tư sản mại bản và tư sản dân tộc.
Câu 5: Giai cấp công nhân Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc đia lần thứ hai có sự chuyển biến như thế nào?
A. Tăng nhanh về số lượng
B. Tăng nhanh về chất lượng
C. Thành giai cấp lãnh đạo cuộc đấu tranh vũ trang
D. Vươn lên thành một động lực của phong trào dân tộc dân chủ
D. Nội dung chuẩn bị:
Đọc kĩ sách giáo khoa bài 6, 7, 8 kiểm tra giữa kì
HS đọc kĩ sách giáo khoa bài 12, mục II; bài 13. Phong trào dân tộc, dân chủ ở việt Nam 1925-1930

E. Đáp án bài tập tự luyện:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	C
	A
	C
	D
	D
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ÔN TẬP CHƯƠNG IV
MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN ( 1945- 2000)
( Kiểm tra giữa kì) 

A. Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo:
Đọc sách giáo khoa chương IV  Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản ( 1945- 2000) trang 42- 57
B. Kiến thức cần ghi nhớ: 
Kinh tế, khoa học kĩ thuật, chính sách đối ngoại nước Mĩ từ 1945- 2000
Kinh tế, khoa học kĩ thuật, chính sách đối ngoại Tây Âu từ 1945- 2000. Liên minh châu Âu.
Nhật Bản 1945- 1952. Kinh tế, khoa học kĩ thuật, chính sách đối ngoại Nhật bản từ 1952- 2000
C. Bài tập: 
Học sinh đọc sách giáo khoa, hoàn thành những bài tập sau

Bài 6. Nước Mĩ
Câu 1. Nguyên nhân cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng sau Chiến tranh thế giới thứ hai 
……………………………………………………………………………………………………………...
Câu 2. Từ 1945- 1973 kinh tế Mĩ 
……………………………………………………………………………………………………………...
Câu 3. Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng
……………………………………………………………………………………………………………...
Câu 4. “Chiêu bài” Mĩ sử dụng để can thiệp vào công việc nội bộ  của nước khác được đề ra trong “ Chiến lược cam kết và mở rộng” là
……………………………………………………………………………………………………………...
Câu 5. Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng nào?
……………………………………………………………………………………………………………...
Câu 6. Chính sách đối ngoại của Mĩ sau khi chiến tranh lạnh kết thúc (1989) và trật tự thế giới hai cực Ianta sụp đổ (1991)?
……………………………………………………………………………………………………………...
Bài 7. Tây Âu
Câu 1. Đến năm 1993, tổ chức liên kết chính trị- kinh tế lớn nhất thế giới chính thức có tên là
……………………………………………………………………………………………………………...
Câu 2. Định ước Henxinki được kí kết giữa 33 nước châu Âu với 
……………………………………………………………………………………………………………...
Câu 3. Sau chiến tranh lạnh, Liên minh châu Âu (EU) đã điều chỉnh chính sách đối ngoại như thế nào?
……………………………………………………………………………………………………………...
Câu 4. Tháng 6/1979,  Liên minh châu Âu (EU) đã diễn ra sự kiện nổi bật là 
……………………………………………………………………………………………………………...
Câu 5. Nhờ viện trợ của Mĩ đến năm 1950 kinh tế các nước Tây Âu
……………………………………………………………………………………………………………...
Câu 6. Điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu giai đoạn 1945-1950?
……………………………………………………………………………………………………………...
Bài 8. Nhật Bản
Câu 1. Sau chiến tranh thế giới thứ hai quân đội nước nào chiếm đóng Nhật Bản?
……………………………………………………………………………………………………………...
Câu 2. Kinh tế Nhật Bản phát triển thần kì trong khoảng thời gian nào ?
……………………………………………………………………………………………………………...
Câu 3. Vị trí kinh tế của Nhật Bản từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX trở đi là
……………………………………………………………………………………………………………...
Câu 4. Nền tảng trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ 1952- 2000 là
……………………………………………………………………………………………………………...
Câu 5. Để đẩy nhanh sự phát triển, Nhật Bản rất coi trọng yếu tố nào?
……………………………………………………………………………………………………………...
Câu 6. Học thuyết đánh dấu sự “trở về” Châu Á trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản là được áp dụng từ thập niên 70 của thế kỉ XX là
……………………………………………………………………………………………………………...
Câu 7. Ba trung tâm kinh tế tài chính lớn của thế giới hình thành vào thập niên 70 của thế kỉ XX là
……………………………………………………………………………………………………………...
Câu 8. Khoa học- kĩ thuật và công nghệ Nhật Bản trong giai đoạn 1952-1973 chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nào?
……………………………………………………………………………………………………………...
D. Nội dung chuẩn bị:
HS đọc kĩ sách giáo khoa bài 12, mục II; bài 13. Phong trào dân tộc, dân chủ ở việt Nam 1925-1930
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